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TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA 
TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Số CMND/Passport

1 Ông Trần Mộng Hùng Chủ tịch 1953 020456707

2 Ông Phạm Trung Cang Phó Chủ tịch 1954 020034584

3 Ông Nguyễn Đức Kiên Phó Chủ tịch 1964 011632144

4 Ông Trịnh Kim Quang Thành viên 1954 020657865

5 Ông Trần Hùng Huy Thành viên 1978 022998625

6 Ông Nguyễn Chí Thành Thành viên 1931 020034537

7 Bà Huỳnh Thanh Thủy Thành viên 1957 020614910

8 Ông JuLian Fong Loong Choon Thành viên 1951 -

9 Ông Timothy M. Krause Thành viên 1957 710955607

10 Ông Pisit Leeahtam Thành viên 1951 W001895

12. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ 
TOÁN TRƯỞNG

12.1. Danh sách

12.1.1. Danh sách Hội đồng quản trị

STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Số CMND

1 Ông Triệu Cao Phong Trưởng Ban 1953 020501250

2 Bà Đinh Thị Hoa Thành viên 1961 010078518

3 Bà Hoàng Ngân Thành viên 1954 021577633

4 Bà Phùng Thị Tốt Thành viên 1950 020708571

12.1.2. Danh sách Ban kiểm soát

STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Số CMND

1 Ông Lý Xuân Hải Tổng Giám đốc 1965 023947229

2 Ông Huỳnh Nghĩa Hiệp Phó Tổng Giám đốc 1953 021563781

3 Ông Lê Vũ Kỳ Phó Tổng Giám đốc 1956 011850742

4 Ông Bùi Tấn Tài Phó Tổng Giám đốc 1973 022498773

5 Ông Nguyễn Thanh  Toại Phó Tổng Giám đốc 1953 020550522

6 Ông Đỗ Minh Toàn Phó Tổng Giám đốc 1971  024302839

7 Ông Huỳnh Quang Tuấn Phó Tổng Giám đốc 1958 011511303

8 Ông Đàm Văn Tuấn Phó Tổng Giám đốc 1951 022072892

9 Ông Nguyễn Văn Hòa Kế toán trưởng 1969 023458434

12.1.3. Danh sách Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng



www.acb.com.vn 45

Ông TRẦN MỘNG HÙNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Năm sinh 1953

Trình độ văn hóa Đại học 

Trình độ chuyên môn Đại học Kinh tế TP.HCM (K.A)- Ngành Ngân hàng

Ông PHẠM TRUNG CANG
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Năm sinh 1954

Trình độ văn hóa Đại học 

Trình độ chuyên môn Đại học Kinh tế TP.HCM - Ngành Thương nghiệp

Ông NGUYỄN ĐỨC KIÊN
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Năm sinh 1964

Trình độ văn hóa Đại học 

Trình độ chuyên môn Trường kỹ thuật quân sự Zalkamatê, Hungary - Ngành thông tin

Ông TRỊNH KIM QUANG
Thành viên Hội đồng quản trị
Năm sinh 1954

Trình độ văn hóa Đại học 

Trình độ chuyên môn Đại học Kinh tế TP.HCM (K.A) - Ngành Thương nghiệp

Ông NGUYỄN CHÍ THÀNH
Thành viên Hội đồng quản trị 
Năm sinh 1931

Trình độ văn hóa Đại học 

Trình độ chuyên môn Đại học Kinh tế Kế hoạch (hệ chính quy)

12.2. Sơ yếu lý lịc h

12.2.1. Sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị
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TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA 
TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Bà HUỲNH THANH THỦY
Thành viên Hội đồng quản trị
Năm sinh 1957

Trình độ văn hóa Đại học 

Trình độ chuyên môn Kiến trúc sư (Đại học Kiến trúc TP.HCM)

Ông TRẦN HÙNG HUY
Thành viên Hội đồng quản trị 
Năm sinh 1978

Trình độ văn hóa Đại học 

Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Tài chính (Đại học Chapman, Hoa kỳ)

Ông JULIAN FONG LOONG CHOON 
Thành viên Hội đồng quản trị
Năm sinh 1951

Trình độ văn hóa Đại học 

Trình độ chuyên môn 1974: Cử nhân (danh dự) hóa học Đại học Loughborough, Anh Quốc - BSc (1st Class Hons), 
Chemical Engineering, Đại học Loughborough, United Kingdom
1975: Thạc sĩ QTKD (Tài chính - Kế toán) - MBA (Finance & Accounting) Đại học McGill, 
Quebec, Canada

Ông TIMOTHY M. KRAUSE 
Thành viên Hội đồng quản trị 
Năm sinh 1957

Trình độ văn hóa Đại học 

Trình độ chuyên môn 1979: Cử nhân QTKD, Đại học Notre Dame
1981: Kế toán viên, Washington State
1986: Thạc sĩ Kinh tế Quốc tế và Chính sách Ngoại giao Mỹ
2001: Chương trình Quản trị Nâng cao, Havard Business School

Ông PISIT LEEAHTAM 
Thành viên Hội đồng quản trị
Năm sinh 1951

Trình độ văn hóa Đại học 

Trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Erasmus, Rotterdam,  Netherlands
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Ông TRIỆU CAO PHONG
Trưởng Ban kiểm soát
Năm sinh 1953

Trình độ văn hóa Đại học 

Trình độ chuyên môn Đại học Kinh tế TP.HCM - Ngành Quản trị Kinh Doanh

Bà ĐINH THỊ HOA
Thành viên Ban kiểm soát
Năm sinh 1961

Trình độ văn hóa Đại học 

Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Havard Business School, Hoa Kỳ)

Bà HOÀNG NGÂN
Thành viên Ban kiểm soát
Năm sinh 1954

Trình độ văn hóa Đại học 

Trình độ chuyên môn Đại học Kinh tế TP.HCM (K.A) - Khoa Kế Tài Ngân

Bà PHÙNG THỊ TỐT 
Thành viên Ban kiểm soát
Năm sinh 1950

Trình độ văn hóa Đại học 

Trình độ chuyên môn Đại học Kinh tế TP.HCM (K.A) - Ngành Ngân hàng

12.2.2. Sơ yếu lý lịch Ban kiểm soát
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TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA 
TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Ông LÝ XUÂN HẢI
Tổng Giám đốc
Năm sinh 1965

Trình độ văn hóa Đại học 

Trình độ chuyên môn Tiến sỹ Vật lý và Toán học (Đại học Tổng hợp Quốc gia Belarussia)

Ông HUỲNH NGHĨA HIỆP
Phó Tổng Giám đốc
Năm sinh 1953

Trình độ văn hóa Đại học 

Trình độ chuyên môn Đại học Kinh Tế TP.HCM (K.A) - Ngành Ngân hàng

Ông LÊ VŨ KỲ
Phó Tổng Giám đốc
Năm sinh 1956

Trình độ văn hóa Đại học 

Trình độ chuyên môn Tiến sỹ Toán Lý (Đại học Tổng hợp Matxcova - Liên xô cũ)

Ông BÙI TẤN TÀI 
Phó Tổng Giám đốc
Năm sinh 1973

Trình độ văn hóa Đại học 

Trình độ chuyên môn Đại học Ngân hàng

Ông ĐÀM VĂN TUẤN
Phó Tổng Giám đốc
Năm sinh 1951

Trình độ văn hóa Đại học 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế (Đại học Kinh tế TP.HCM)
Thạc sĩ Ngữ văn (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM)

12.2.3. Sơ yếu lý lịch Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng
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Ông  HUỲNH QUANG TUẤN
Phó Tổng Giám đốc
Năm sinh 1958

Trình độ văn hóa Đại học 

Trình độ chuyên môn Đại học Kinh tế Quốc dân Kiev, Ukraina
Đại học Tài chính Leningrad

Ông  ĐỖ MINH TOÀN
Phó Tổng Giám đốc
Năm sinh 1971

Trình độ văn hóa Đại học 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế - Đại học Ngân hàng
Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế TP.HCM
Cử nhân Luật - Đại học Luật TP.HCM
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Đại học Colombia Southern, Hoa Kỳ)

Ông NGUYỄN THANH TOẠI
Phó Tổng Giám đốc
Năm sinh 1953

Trình độ văn hóa Đại học 

Trình độ chuyên môn Đại học Kinh tế TP.HCM (K.A)- Ngành Vật giá
Tiến sĩ Kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân Matxcơva mang tên Plekhanov - Liên Xô cũ)

Ông  NGUYỄN VĂN HÒA
Kế toán trưởng
Năm sinh 1969

Trình độ văn hóa Đại học 

Trình độ chuyên môn Đại học Ngân hàng


